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UBND HUYỆN MƯỜNG CHÀ 

TRƯỜNG PTDTBT TH HUỔI LÈNG 

 

                Số: 39/KH-THHL 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

                 Huổi Lèng, ngày 04 tháng 6 năm 2024 

KẾ HOẠCH 

     Tổ chức mua sách giáo khoa lớp 1, 2, 3, 4, 5  

Năm học: 2024 - 2025                                                    
 

Căn cứ Thông tư số 32/2018/TT-BGD&ĐT ngày 26/12/2018 của Bộ giáo 

dục và Đào tạo ban hành Chương trình giáo dục phổ thông; 

           Căn cứ Thông tư số 28/2020/TT-BGD&ĐT ngày 04/09/2020 của Bộ 

giáo dục và Đào tạo ban hành Điều lệ trường Tiểu học; 

Căn cứ Thông tư số 27/2023/TT-BGDĐT ngày 28 tháng 12 năm 2023 của 

Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định việc lựa chọn sách giáo khoa trong cơ sở giáo 

dục phổ thông; 

Trường PTDTBT Tiểu học Huổi Lèng xây dựng kế hoạch mua sách giáo 

khoa lớp 1, 2, 3, 4, 5  cho học sinh năm học 2024 - 2025 cụ thể như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích 

Trên cơ sở khung chương trình các môn học đã được ban hành tại Thông 

tư số 32/2018/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành để nhận xét về 

tính phù hợp của mỗi đầu sách giáo khoa theo từng môn học về: quan điểm, mục 

tiêu xây dựng chương trình, yêu cầu cần đạt, nội dung giáo dục, phương pháp 

dạy học. 

Mua sắm sách giáo khoa thuộc danh mục sách giáo khoa được Bộ trưởng 

Bộ Giáo dục phê duyệt đáp ứng các tiêu chí trong cơ sở giáo dục phổ thông do 

UBND tỉnh Điện Biên ban hành về đặc điểm kinh tế xã hội của xã và điều kiện 

tổ chức dạy và học tại Trường PTDTBT Tiểu học Huổi Lèng, phù hợp với yêu 

cầu và trình độ học sinh. 

2. Yêu cầu 

Thực hiện đúng quy trình mua sách giáo khoa theo Thông tư số 

27/2023/TT- BGDĐT ngày 28 tháng 12 năm 2023 của Bộ Giáo dục và Đào tạo. 

Lựa chọn 01 bộ sách giáo khoa cho các lớp 1, 2, 3, 4, 5.  

II. SỐ LƯỢNG VÀ CƠ CẤU THÀNH VIÊN 

Người đứng đầu, cấp phó người đứng đầu; tổ trưởng tổ chuyên môn, đại 

diện giáo viên, đại diện Ban đại diện cha mẹ học sinh của cơ sở giáo dục. Số 

lượng thành viên Hội đồng mua sách là số lẻ, tối thiểu là 11 (mười một) người. 

III. NỘI DUNG 

1. Công tác chuẩn bị 

Thực hiện trước ngày 31 tháng 07 năm 2024, cụ thể: 

- Nhà trường tổ chức cho cán bộ quản lí, giáo viên, đại diện Ban đại diện 

Cha mẹ học sinh nghiên cứu kĩ: 
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+ Thông tư 32/2018/TT-BGDĐT ngày 26 tháng 12 năm 2018 của Bộ Giáo 

dục và Đào tạo (BGDĐT) về việc ban hành Chương trình giáo dục phổ thông 

2018 với chương trình tổng thể, chương trình các môn học; 

+ Các clip thông tin do BGDĐT, các tổ chức, cá nhân và đơn vị liên kết 

có sách giáo khoa được Bộ GDĐT phê duyệt cung cấp; 

+ Các văn bản: TT27/2023/TT-BGDĐT ngày 28/12/2023; Quyết định của 

UBND tỉnh, Sở GD&ĐT, UBND huyện, Phòng GD&ĐT huyện về việc Ban 

hành Quy định tiêu chí mua sách giáo khoa trong nhà trường; 

+ Bản mẫu sách giáo khoa lớp 1, 2, 3, 4, 5 được Công ty sách thiết bị 

trường học tỉnh Điện Biên đơn vị liên kết cung cấp theo danh mục Bộ GDĐT 

phê duyệt hoặc bản mẫu sách giáo khoa được đăng tải trên trang thông tin của 

các tổ chức, cá nhân và đơn vị liên kết. 

- Sau khi nghiên cứu các nội dung trên, Ban giám hiệu và giáo viên chuẩn 

bị ý kiến cá nhân bằng phiếu nhận xét, đánh giá các sách giáo khoa các môn học 

theo từng tiêu chí lựa chọn mua sách giáo khoa; 

2. Thành lập Hội đồng lựa chọn mua sách giáo khoa 

Thời điểm thành lập Hội đồng lựa chọn mua sách giáo khoa cho học sinh 

trước ngày 31/5/2024. 

Hội đồng do Hiệu trưởng hoặc người đứng đầu các cơ sở giáo dục thực 

hiện chương trình giáo dục phổ thông (sau đây gọi tắt là người đứng đầu) thành 

lập, giúp người đứng đầu cơ sở giáo dục tổ chức lựa chọn mua sách giáo khoa.  

Thành phần sách các lớp như sau: 

STT TÊN SÁCH ĐVT 
GIÁ 

BÌA 

SỐ 

LƯỢNG  

GHI 

CHÚ 

  LỚP 1         

1 Toán 1, tập 1 (KNTTVCS) Bản 16.000 1  

2 Toán 1, tập 2 (KNTTVCS) Bản 15.000 1  

3 Tiếng Việt 1, tập 1 (KNTTVCS) Bản 26.000 1  

4 Tiếng Việt 1, tập 2 (KNTTVCS) Bản 25.000 1  

5 Tự nhiên và Xã hội 1 (KNTTVCS) Bản 17.000 1  

6 Đạo đức 1 (KNTTVCS) Bản 10.000 1  

7 Mĩ thuật 1 (KNTTVCS) Bản 9.000 1  

8 Âm nhạc 1 (Cánh Diều) Bản 12.000 1  

9 Giáo dục Thể chất 1 (Cánh Diều) Bản 17.000 1   

10 Hoạt động trải nghiệm 1 (Cánh Diều) Bản 16.000 1  

11 
Tài liệu giáo dục địa phương tỉnh Điện 

Biên 1 
Bản 16.000 1  

 12 Giáo dục Stem 1  Bản   1   

13 Tăng cường Tiếng Việt 1 Bản  1  

14 Vở bài tập Toán 1, tập 1 (KNTTVCS) Bản 16.000 1  

15 Vở bài tập Toán 1, tập 2  (KNTTVCS) Bản 16.000 1  

16 Vở bài tập Tiếng Việt 1, tập 1 (KNTTVCS) Bản 13.000 1  

17 Vở bài tập Tiếng Việt 1, tập 2 (KNTTVCS) Bản 13.000 1  
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18 Tập viết 1, tập 1 (KNTTVCS) Bản 9.000 1  

19 Tập viết 1, tập 2 (KNTTVCS) Bản 8.000 1  

20 
Vở bài tập Tự nhiên và Xã hội 1 

(KNTTVCS) 
Bản 13.000  1  

21 Vở bài tập Đạo đức 1 (KNTTVCS) Bản 11.000  1  

22 Vở bài tập Mĩ thuật 1 (KNTTVCS) Bản 10.000 1  

23 Vở thực hành Âm nhạc 1 (Cánh Diều) Bản 10.000 1   

24 
Vở thực hành Hoạt động trải nghiệm 1 

(Cánh Diều) 
Bản 13.000  1  

Tổng tiền sách lớp 1  311.000   

  LỚP 2        

1 
Toán 2, tập một (Kết nối tri thức với cuộc 

sống) 
Bản 19.000 1  

2 
Toán 2, tập hai (Kết nối tri thức với cuộc 

sống) 
Bản 19.000 1  

3 
Tiếng Việt 2, tập một (Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 
Bản 21.000 1  

4 
Tiếng Việt 2, tập hai (Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 
Bản 21.000 1  

5 
Tự nhiên và xã hội 2 (Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 
Bản 16.000 1  

6 Đạo đức 2 (Kết nối tri thức với cuộc sống) Bản 10.000 1  

7 Âm nhạc 2 (Kết nối tri thức với cuộc sống) Bản 8.000 1   

8 Mĩ thuật 2 (Kết nối tri thức với cuộc sống) Bản 9.000 1  

9 Mĩ thuật 2 (Chân trời sáng tạo) Bản 11.000 1   

10 
Hoạt động trải nghiệm 2 (Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 
Bản 14.000 1  

11 
Giáo dục thể chất 2 (Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 
Bản 13.000  1  

13 
Tài liệu giáo dục địa phương tỉnh Điện 

Biên 2 
Bản 18.000 1  

 14 Stem 2  Bản   1   

15 Tăng cường Tiếng Việt 2 Bản  1  

16 
Vở bài tập Toán 2, tập 1 (Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 
Bản 20.000 1  

17 
Vở bài tập Toán 2, tập 2 (Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 
Bản 19.000 1  

18 
Vở bài tập Tiếng Việt 2, tập 1 (Kết nối tri 

thức với cuộc sống) 
Bản 14.000 1  

19 
Vở bài tập Tiếng Việt 2, tập 2 (Kết nối tri 

thức với cuộc sống) 
Bản 14.000 1  

20 
Tập viết 2, tập 1 (Kết nối tri thức với cuộc 

sống) 
Bản 7.000 1  
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21 
Tập viết 2, tập 2 (Kết nối tri thức với cuộc 

sống) 
Bản 6.000 1  

22 
Vở bài tập Tự nhiên và xã hội 2 (Kết nối tri 

thức với cuộc sống) 
Bản 13.000 1   

23 
Vở bài tập Đạo đức 2 (Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 
Bản 11.000 1   

24 
Vở bài tập Âm nhạc 2 (Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 
Bản 8.000 1   

25 
Vở bài tập Mĩ thuật 2 (Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 
Bản 10.000 1  

26 Vở bài tập Mĩ thuật 2 (Chân trời sáng tạo) Bản 9.000 1   

27 
Vở bài tập hoạt động trải nghiệm 2 (Kết 

nối tri thức với cuộc sống) 
Bản 12.000 1   

Tổng tiền sách lớp 2  322.000   

  LỚP 3         

1 Toán 3 - Tập một - (KNTTVCS) Bản 17.000 1  

2 Toán 3 - Tập hai  - (KNTTVCS) Bản 18.000 1  

3 Tiếng Việt 3 - tập một - (KNTTVCS) Bản 21.000 1  

4 Tiếng Việt 3 - tập hai - (KNTTVCS) Bản 20.000 1  

5 Công nghệ 3 - (KNTTVCS) Bản 9.000 1  

6 Tự nhiên và Xã hội 3 - (KNTTVCS) Bản 17.000 1  

7 Đạo đức 3- (KNTTVCS) Bản 9.000 1  

8 Mĩ thuật 3- (KNTTVCS) Bản 8.000 1  

9 Âm nhạc 3  - (KNTTVCS) Bản 9.000 1  

10 Hoạt động trải nghiệm 3 - (KNTTVCS) Bản 16.000 1  

11 Giáo dục thể chất 3  - (KNTTVCS) Bản 13.000 1  

12 Tin học 3 - (KNTTVCS - NXB GDVN) Bản 10.000 1  

13 
Tiếng Anh 3/1 - Global Success - NXB 

GDVN 
Bản 42.000 1  

14 
Tiếng Anh 3/2 - Global Success - NXB 

GDVN 
Bản 41.000 1  

15 Tài liệu giáo dục địa phương Điện Biên 3 Bản   1  

16 Stem 3   1  

17 Tăng cường Tiếng việt 3   1  

18 Vở bài tập Toán 3 - Tập một (KNTTVCS) Bản 17.000 1  

19 Vở bài tập Toán 3 - Tập hai (KNTTVCS) Bản 18.000 1  

20 
Vở bài tập Tiếng Việt 3, tập một 

(KNTTVCS) 
Bản 12.000 1  

21 
Vở bài tập Tiếng Việt 3, tập hai 

(KNTTVCS) 
Bản 11.000 1  

22 Tập viết 3, tập một (KNTTVCS) Bản 6.000 1  
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23 Tập viết 3, tập hai (KNTTVCS) Bản 6.000 1  

24 Vở bài tập Công nghệ 3 (KNTTVCS) Bản 7.000  1  

25 
Vở bài tập Tự nhiên và Xã hội 3 -

(KNTTVCS) 
Bản 12.000  1  

26 Vở bài tập Đạo đức  3  (KNTTVCS) Bản 9.000  1  

27 Vở bài tập Mĩ thuật 3 (KNTTVCS) Bản 8.000 1  

28 Vở bài tập Âm nhạc 3 -(KNTTVCS) Bản 8.000 1   

29 
Vở bài tập Hoạt động trải nghiệm 3 -

(KNTTVCS) 
Bản 11.000 1   

30 
Vở bài tập Tin học 3 (KNTTVCS - NXB 

GDVN) 
Bản 10.000  1  

31 
Bài tập Tiếng Anh 3 - Global Success - 

NXB GDVN 
Bản 62.000 1  

Tổng tiền sách lớp 3  447.000   

  

LỚP 4 - Chương trình GDPT 2018 (sách 

mới)   
     

1 Toán 4 - tập một (KNTT) Bản 
     

18.000  

              

1  
 

2 Toán 4 - tập hai (KNTT) Bản 
     

17.000  

              

1  
 

3 Tiếng Việt 4 - tập một (KNTT) Bản 
     

20.000  

              

1  
 

4 Tiếng Việt 4 - tập hai (KNTT) Bản 
     

20.000  

              

1 
 

5 Công nghệ 4 (KNTT) Bản 
       

8.000  

              

1  
 

6 Tin học 4 (KNTT) Bản 
     

10.000  

              

1  
 

7 Khoa học 4 (KNTT) Bản 
     

17.000  

              

1  
 

8 Đạo đức 4 (KNTT) Bản 
       

9.000  

              

1  
 

9 Mĩ thuật 4 (KNTT) Bản 
       

8.000  

              

1  
 

10 Âm nhạc 4  (KNTT) Bản 
     

10.000  

              

1  
 

11 Hoạt động trải nghiệm 4 (KNTT) Bản 
     

14.000  

              

1 
 

12 Giáo dục thể chất 4 (KNTT) Bản 
     

13.000  
 1  

13 Lịch sử và Địa lí 4 (KNTT) Bản 
     

17.000  

              

1  
 

14 
Tiếng Anh 4/1 - Global Success - NXB 

GDVN 
Bản 36.000 

              

1  
 

15 
Tiếng Anh 4/2 - Global Success - NXB 

GDVN 
Bản 35.000 

              

1  
 

16 Stem 4 Bản    
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17 Tăng cường Tiếng Việt 4 Bản  1   

18 Vở bài tập Toán 4 - tập một (KNTT) Bản 
     

20.000  

              

1  
 

19 Vở bài tập Toán 4 - tập hai (KNTT) Bản 
     

19.000  

              

1  
 

20 Vở bài tập Tiếng Việt 4 - tập một (KNTT) Bản 
     

17.000  

              

1  
 

21 Vở bài tập Tiếng Việt 4 - tập hai (KNTT) Bản 
     

17.000  

              

1  
 

22 Vở bài tập Công nghệ 4 (KNTT) Bản 
       

6.000  
 1  

23 Vở bài tập Tin học 4 (KNTT) Bản 
     

10.000  
 1  

24 Vở bài tập Khoa học 4 (KNTT) Bản 
     

13.000  
1   

25 Vở bài tập Đạo đức 4 (KNTT) Bản 
       

8.000  
 1  

26 Vở bài tập Mĩ thuật 4 (KNTT) Bản 
       

9.000  

              

1  
 

27 Vở bài tập Âm nhạc 4 (KNTT) Bản 
       

7.000  
1   

28 
Vở bài tập Hoạt động trải nghiệm 4 

(KNTT) 
Bản 

     

14.000  
1   

29 Vở bài tập Lịch sử và Địa lí 4 (KNTT) Bản 
     

16.000  
1   

30 
Bài tập Tiếng Anh 4 - Global Success - 

NXB GDVN 
Bản 62.000 1  

Tổng tiền sách lớp 4  470.000   

     LỚP 5         

1 Toán 5 - tập một (KNTT) Bản 19.000 1  

2 Toán 5 - tập hai (KNTT) Bản 18.000 1  

3 Tiếng Việt 5 - tập một (KNTT) Bản 22.000 1  

4 Tiếng Việt 5 - tập hai (KNTT) Bản 21.000 1  

5 Công nghệ 5 (KNTT) Bản 7.000 1  

6 Tin học 5 (KNTT) Bản 11.000 1  

7 Khoa học 5 (KNTT) Bản 16.000 1  

8 Đạo đức 5 (KNTT) Bản 9.000 1  

9 Mĩ thuật 5 (KNTT) Bản 8.000 1  

10 Âm nhạc 5  (KNTT) Bản 10.000 1  

11 Hoạt động trải nghiệm 5 (KNTT) Bản 14.000 1  

12 Giáo dục thể chất 5 (KNTT) Bản 12.000 1  

13 Lịch sử và Địa lí 5 (KNTT) Bản 16.000 1  

14 
Tiếng Anh 5/1 - Global Success - NXB 

GDVN 
Bản 38.000 1  
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15 
Tiếng Anh 5/2 - Global Success - NXB 

GDVN 
Bản 37.000 1  

16 Stem 5 Bản  1   

17 Tăng cường Tiếng Việt 5 Bản  1   

18 Vở bài tập Toán 5 - tập một (KNTT) Bản 
     

18.000  

              

1  
 

19 Vở bài tập Toán 5 - tập hai (KNTT) Bản 
     

17.000  

              

1  
 

20 Vở bài tập Tiếng Việt 5 - tập một (KNTT) Bản 
     

16.000  
1   

21 Vở bài tập Tiếng Việt 5 - tập hai (KNTT) Bản 
     

16.000  

              

1  
 

22 Vở bài tập Công nghệ 5 (KNTT) Bản 
       

5.000  
1   

23 Vở bài tập Tin học 5 (KNTT) Bản 
     

10.000  
1   

24 Vở bài tập Khoa học 5 (KNTT) Bản 
     

12.000  

              

1  
 

25 Vở bài tập Đạo đức 5 (KNTT) Bản 
       

8.000  
1   

26 Vở bài tập Mĩ thuật 5 (KNTT) Bản 
       

7.000  

              

1  
 

27 Vở bài tập Âm nhạc 5 (KNTT) Bản 
       

6.000  
1   

28 
Vở bài tập Hoạt động trải nghiệm 5 

(KNTT) 
Bản 

     

11.000  
1   

29 Vở bài tập Lịch sử và Địa lí 5 (KNTT) Bản 
     

14.000  

              

1  
 

30 
Bài tập Tiếng Anh 5 - Global Success - 

NXB GDVN 
Bản 65.000 1  

Tổng tiền sách lớp 4  463.000   

           

   Ghi chú: Giá sách của các lớp trên chưa tính tiền sách Stem và Tăng cường 

Tiếng Việt, do nhà cung ứng chưa có giá. 

          3. Điều chỉnh, bổ sung danh mục lựa chọn sách giáo khoa 

Trong quá trình sử dụng, căn cứ các kiến nghị của giáo viên, học sinh và 

cha mẹ học sinh (nếu có), cơ sở giáo dục báo cáo, đề xuất Phòng GDĐT về việc 

điều chỉnh, bổ sung danh mục sách giáo khoa. 

Việc điều chỉnh, bổ sung danh mục sách giáo khoa đã được phê duyệt thực 

hiện theo quy trình lựa chọn sách giáo khoa quy định tại TT27. 

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

Tổ chức thực hiện theo Điều 16, Chương IV, TT27: 

1. Tổ chức lựa chọn mua sách giáo khoa theo quy định tại TT27. 

2. Thông báo danh mục sách giáo khoa được Ủy ban nhân dân tỉnh Điện 

Biên phê duyệt sử dụng trong cơ sở giáo dục đến giáo viên, học sinh, cha mẹ 

học sinh. 
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3. Sử dụng hiệu quả sách giáo khoa trong quá trình dạy học; hướng dẫn 

giáo viên, học sinh, cha mẹ học sinh sử dụng sách giáo khoa theo quy định. 

4. Tổng hợp các kiến nghị của giáo viên, học sinh và cha mẹ học sinh (nếu 

có) về việc điều chỉnh, bổ sung danh mục mua sách giáo khoa đã được Ủy ban 

nhân dân tỉnh Điện Biên phê duyệt, báo cáo về Phòng GDĐT trước khi tổ chức 

thực hiện theo quy định tại TT27. 

5. Chịu trách nhiệm trước các cơ quan quản lí giáo dục, học sinh, cha mẹ 

học sinh về việc tổ chức lựa chọn mua sách giáo khoa của cơ sở giáo dục theo 

quy định tại Điều 7 của TT27.  

6. Xây dựng dự toán và gửi UBND xã, giáo viên chủ nhiệm và phụ huynh 

bố chi kinh phí tổ chức lựa chọn mua sách giáo khoa theo quy định của Luật 

Ngân sách nhà nước. 

V. PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ 

+ Tổ chức phân công nhiệm vụ theo Điều 6, Chương II, TT27 

+ Hoàn tất hồ sơ lựa chọn sách giáo khoa trước ngày 04/6/2024. 

+ Báo cáo về Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Mường Chà, UBND xã 

Huổi Lèng kết quả lựa chọn mua sách giáo khoa của trường kèm danh mục trước 

ngày 05 tháng 6 năm 2024. 

Bộ phận thư viện phối hợp với Công ty sách, thiết bị trường học cung 

ứng đầy đủ sách giáo khoa các môn học cho học sinh trước khi bắt đầu năm học 

mới. 

Trên là kế hoạch lựa chọn mua sách giáo khoa lớp 1, 2, 3, 4, 5 cho học 

sinh năm học 2024 - 2025 theo Thông tư 27/2023/TT-BGDĐT của Trường 

PTDTBT Tiểu học Huổi Lèng, đề nghị cán bộ quản lí, giáo viên, nhân viên và 

phụ huynh học sinh nghiêm túc thực hiện. Trong quá trình thực hiện, nếu có khó 

khăn, vướng mắc đề nghị liên hệ ngay với Ban giám hiệu để được hỗ trợ, giải 

đáp ./. 
Nơi nhận:   

- UBND xã Huổi Lèng (b/c); 

- Phụ huynh học sinh (đăng ký); 

- CB, GV, NV (để t/h) 

- Website (để TT) 

- Lưu: VT. 

HIỆU TRƯỞNG 

 

 

 

 

Hoàng Thanh Nghị 
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